
TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN 
“TÊN TCCN” CERTIFICATION CENTRE 

BẢNG TÍNH PHÍ CHỨNG NHẬN JAS 

JAS CERTIFICATION FEE SHEET 

JAS 認定料シート 

In Vietnam Dong / ベトナムドンで 

STT 

No. 

いいえ。 

Nội dung chi 

Fee Content 

料金内容 

Đơn vị tính 

Unit 

単位 

Đơn giá 

Price 

価格 

   Chứng nhận 

Certificcation 

認証 

Giám sát 

Surveillance 

監視 

I Phí đăng ký /  

Registration fee / 

登録料 

1 lần 

1 time only 

1回のみ 

10,000,000 (a) 2,500,000 (a) 

I.1 Xem xét hồ sơ đăng ký /  

Registration Document Review / 

登録ドキュメントレビュー 

Lần /  

Each time / 

その都度 

3,000,000 0 

I.2 Lập chương trình chứng nhận /  

Certification Program Planning / 

認定プログラムの計画 

Lần /  

Each time / 

その都度 

4,500,000 0 

I.3 Phê duyệt danh mục vật tư đầu vào Lần /  

Each time / 

2,500,000 2,500,000 
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その都度 

II. Phí đào tạo 

Cho 1 (một) ngày công đào tạo. Số công đào 

tọa thực tế theo quy mô, phạm vi áp dụng của 

đơn vị. 

1 lần 

1 time only 

1回のみ 

7,500,000 (b) 7,500,000 (b) 

II.1 Thù lao chuyên gia đào tạo / 

Fees for trainers / 

監査人の報酬 

Ngày công / 

Training day / 

監査日 

7,000,000 7,000,000 

II.2 Phí lưu trú / 

Accommodation fee / 

宿泊料金 

Đêm / 

Night / 

夜 

500,000 500,000 

III Phí đánh giá 

Audit Fee 

監査報酬 

Cho 1 (một) ngày công đánh giá 

Per 01 (one) audit day 

01（一）監査日あたり 

 7,500,000 (c) 7,500,000 (c) 

III.1 Thù lao chuyên gia đánh giá / 

Auditor Remuneration / 

監査人の報酬 

Ngày công / 

Audit day / 

監査日 

7,000,000 7,000,000 

III.2 Phí lưu trú / 

Accommodation fee / 

宿泊料金 

Đêm / 

Night / 

夜 

500,000 500,000 

IV Cấp chứng nhận / Thông báo duy trì 

 

1,000,000 (d) 1,000,000 (d) 



Certificate Decision / Maintenance notice 

証明書の決定 /メンテナンスのお知らせ 

IV.1 Phí thẩm xét hồ sơ đánh giá 

Audit Document Review 

監査文書レビュー 

Hồ sơ /  

Record / 

記録 

750,000 750,000 

IV.2 Phí cấp Giấy chứng nhận / Thông báo duy trì 

Certificate Issue Fee / Maintenance notice 

Issue Fee 

証明書発行手数料 /メンテナンス通知発
行手数料 

Giấy /  

Paper / 

紙 

250,000 250,000 

V Phí quản lý chương trình /  

Program Management Fee / 

プログラム管理費 

 = (a + b + c+d) x 

15% (e) 

= (a + b + c+d) x 

15% (e) 

VI In ấn, truyền thông / 

Print, Communication / 

印刷、コミュニケーション 

Lần /  

Each time / 

その都度 

500,000 (f) 500,000 (f) 

VII Thuế VAT  / VAT Tax / VAT 税   = (a + b + c + d + 

e+f) x 5% 

= (a + b + c + d + 

e+f) x 5% 

Ghi chú / Note /注:  

1. Chi phí di chuyển phục vụ đánh giá hiện trường do khách hàng chi trả. 

    Transportation fee for on-site audit be paid by customer 

  オンサイト監査のための交通費はお客様負担すること 

2. Phí giám sát đặc biêt được tính như phí giám sát định kỳ. 

    The special surveillance audit fee is calculated as the regular surveillance audit fee 

  特別なサーベイランス審査料は、通常のサーベイランス審査料として計算されます 



 

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2023 

Ha Noi, January 20th, 2023 

ハノイ、2020年1月20日 

 

  PHÊ DUYỆT BỞI GIÁM ĐỐC 

     APPROVED BY DIRECTOR 

             理事長承認 


